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Phụ lục 5. DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG CỦA SỞ TƯ PHÁP  

PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2023 

 
A. TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ VIỆC 

LÃNH ĐẠO, CHỈ 

ĐẠO, XÂY DỰNG 

VÀ HOÀN THIỆN 

CHÍNH SÁCH, 

PHÁP LUẬT VỀ 

PCTN 

TÀI LIỆU MINH CHỨNG (Ghi rõ tên, ngày 

tháng ban hành văn bản theo các mục tương ứng 

bên cột trái) 

SỐ LIỆU MINH CHỨNG KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN 

A.2. Đánh giá việc tổ 

chức thực hiện 

  

A.2.1. Thực hiện 

kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

về PCTN 

  

A.2.1.1. Ban hành kế 

hoạch 
- Kế hoạch số 732/KH-STP ngày 24/3/2023 về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU;  

- Kế hoạch số 2216/KH-STP ngày 10/8/2023 Kế hoạch 

tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2023 (trong đó Yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai công tác tự kiểm tra về công tác 

 
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-

hoach-cong-tac-PCTN-nam-2023-va-trien-khai-

thucjyct2y.aspx  

 
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-

hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-

nhuhqhene.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-cong-tac-PCTN-nam-2023-va-trien-khai-thucjyct2y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-cong-tac-PCTN-nam-2023-va-trien-khai-thucjyct2y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-cong-tac-PCTN-nam-2023-va-trien-khai-thucjyct2y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhuhqhene.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhuhqhene.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhuhqhene.aspx
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PCTNTC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công văn số 2520/UBND-TCD ngày 22/6/2023);  

- Quyết định số 119/QĐ-STP ngày 14/12/2022 về phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023; 

- Quyết định số 106/QĐ-STP ngày 02/10/2023 của 

Giám đốc Sở Tư pháp Điều chỉnh Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2023; 

 

 
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-

tac-tha66ujfm.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

16/Quyet-dinh-dieu-chinh-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-

cz7trv.aspx  

A.2.1.2. Kết quả thực 

hiện 
- Công văn số 557/STP-TTr ngày 09/3/2023 về việc 

khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; 

- Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 28/01/2023 về Kết quả 

tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 31/12/2022. 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-trong-cong-tac-

phoeqeqzy.aspx 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-9/Bao-

cao-ket-qua-tu-kiem-tra-van-ban-do-Uy-ban-

nhanoy02x3.aspx 

 

A.2.2. Thực hiện 

công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về 

PCTN 

  

A.2.2.1. Ban hành kế 

hoạch 
- Ban hành Kế hoạch số 281/KH-STP ngày 10/02/2023 

về phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng năm 2023;  

- Kế hoạch số 3354/KH-STP ngày 10/11/2023 Triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc 

gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.  

- Kế hoạch số 2216/KH-STP ngày 10/8/2023 Kế hoạch 

tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2023; 

 
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-thanh-tra-

tui5mb.aspx  

  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-168-

NQn7iu89.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-

hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-

nhuhqhene.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-tac-tha66ujfm.aspx
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https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/Quyet-dinh-dieu-chinh-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cz7trv.aspx
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https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-9/Bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-van-ban-do-Uy-ban-nhanoy02x3.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-9/Bao-cao-ket-qua-tu-kiem-tra-van-ban-do-Uy-ban-nhanoy02x3.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-thanh-tra-tui5mb.aspx
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https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-thanh-tra-tui5mb.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-168-NQn7iu89.aspx
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https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-8-10/Ke-hoach-tu-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhuhqhene.aspx
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- Kế hoạch số 589/KH-STP ngày 13/3/2023 về Tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến 

về phòng chống tham nhũng. 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Ke%CC%81-hoa%CC%A3ch-to-chuc-tap-huan-boi-

duong-nghiep-vu-vaa8j1mn.aspx  

A.2.2.2. Kết quả thực 

hiện 

- Công văn số 730/STP-TTr ngày 24/3/2023 về việc 

tham gia hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 4 năm 2022 – 2023;  

- Công văn số 1193/STP-TTr ngày 09/5/2023 về việc 

cung cấp file văn bản, đường link văn bản, thông tin 

phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

2022;  

- Công văn số 1705/STP-TTr ngày 26/6/2023 về việc 

báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 37-CV/BCĐ 

ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực;  

- Công văn số 1876/STP-TTr ngày 12/7/2023 của Sở 

Tư pháp về việc báo cáo kết quả phổ biến, tuyên truyền, 

quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2023. 

- Công văn số 2666/STP-TTr ngày 20/9/2023 về việc 

báo cáo kết quả thực hiện Văn bản số 55/CV-BCĐ ngày 

12/9/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 

tỉnh;  

- Công văn 3232/STP-VP ngày 01/11/2023 về việc cử 

Lãnh đạo và công chức tham dự Hội nghị phổ biến, 

quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  

- Công văn số 3390/STP-VBTT ngày 14/11/2023 về 

việc tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực 

tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực;  

Báo cáo số 1213/BC-STP ngày 11/5/2023 Tự đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;  

- Báo cáo số 2260/BC-STP ngày 15/8/2023 Báo cáo kết 

quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Tham-gia-huong-ung-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-

phongjdnxz1.aspx  

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-

cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-

ngftnykz.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-

cao-ket-qua-pho-bien-tuyen-truyen-quan-triet-cy5sq8f.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-

cao-ket-qua-thuc-hien-Van-ban-so-55-CV-BCD-

ngaqbdafs.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-

cu-Lanh-dao-va-cong-chuc-tham-du-Hoi-nghi-pho-

7c5o7j.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-

tham-gia-huong-ung-Cuoc-thi-trac-nghiem-truc-

tl3itp0.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke%CC%81-hoa%CC%A3ch-to-chuc-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-vaa8j1mn.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke%CC%81-hoa%CC%A3ch-to-chuc-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-vaa8j1mn.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke%CC%81-hoa%CC%A3ch-to-chuc-tap-huan-boi-duong-nghiep-vu-vaa8j1mn.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Tham-gia-huong-ung-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-phongjdnxz1.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Tham-gia-huong-ung-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-phongjdnxz1.aspx
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https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-pho-bien-tuyen-truyen-quan-triet-cy5sq8f.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-pho-bien-tuyen-truyen-quan-triet-cy5sq8f.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Van-ban-so-55-CV-BCD-ngaqbdafs.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Van-ban-so-55-CV-BCD-ngaqbdafs.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Van-ban-so-55-CV-BCD-ngaqbdafs.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-cu-Lanh-dao-va-cong-chuc-tham-du-Hoi-nghi-pho-7c5o7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-cu-Lanh-dao-va-cong-chuc-tham-du-Hoi-nghi-pho-7c5o7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-cu-Lanh-dao-va-cong-chuc-tham-du-Hoi-nghi-pho-7c5o7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-tham-gia-huong-ung-Cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tl3itp0.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-tham-gia-huong-ung-Cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tl3itp0.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-tham-gia-huong-ung-Cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tl3itp0.aspx


4 

 
04/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo;  

- Báo cáo số 2710/BC-STP ngày 22/9/2023 về Công tác 

thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà 

nước. 

- Báo cáo số 3298/BC-STP ngày 06/11/2023 Phòng 

chống tham nhũng năm 2023. 

- Báo cáo số 3673/BC-STP ngày 08/12/2023 Phòng 

chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng năm 

2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-

cao-Phong-chong-tham-nhung-20236c8uud.aspx  

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-

cao-Phong-chong-tham-nhung-nam-2023-va-phuong-

my73mj.aspx  

A.2.3. Thực hiện việc 

kiểm tra và theo dõi 

thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật về 

PCTN 

- Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 13/01/2023 về theo 

dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

- Quyết định số 119/QĐ-STP ngày 14/12/2022 về phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023, 

trong đó có cuộc thanh tra việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chấp hành pháp luật 

về đấu giá tài sản; kiểm tra về tổ chức và hoạt động tại 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Trên cơ sở kế hoạch 

đã được phê duyệt, Sở đã tiến hành lồng ghép thanh tra 

trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với cuộc 

thanh tra hành chính đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá 

tài sản).  

- Kế hoạch số 281/KH-STP ngày 10/02/2023 về phổ 

biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

năm 2023;  

- Kế hoạch số 3354/KH-STP ngày 10/11/2023 Triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-

tac-tha66ujfm.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-Phong-chong-tham-nhung-20236c8uud.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-Phong-chong-tham-nhung-20236c8uud.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-Phong-chong-tham-nhung-nam-2023-va-phuong-my73mj.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-Phong-chong-tham-nhung-nam-2023-va-phuong-my73mj.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-Phong-chong-tham-nhung-nam-2023-va-phuong-my73mj.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-tac-tha66ujfm.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-tac-tha66ujfm.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/QUYET-DINH-Ban-hanh-kem-theo-Ke-hoach-cong-tac-tha66ujfm.aspx
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11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc 

gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.  

- Kế hoạch số 2216/KH-STP ngày 10/8/2023 Kế hoạch 

tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2023… 

A.2.4. Tiếp công dân 

theo quy định của 

Luật tiếp công dân 

của Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh 

  

A.2.5. Tiếp công dân 

theo quy định của 

Luật tiếp công dân 

của Chủ tịch UBND 

cấp huyện 

  

A.2.6. Tiếp công dân 

theo quy định của 

Luật tiếp công dân 

của Người đứng đầu 

cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh 

Quyết định số 06/QĐ-STP ngày 13/01/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Ban hành nội quy tiếp công dân của Sở 

Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

Báo cáo số 3642/BC-STP ngày 06/12/2023 Công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-

17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Noi-quy-tiep-cong-dan-cua-

So-Teuhfld.aspx 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-7/Bao-

cao-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-

naav1a3u.aspx 

 

 

B. TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ VIỆC 

THỰC HIỆN CÁC 

BIỆN PHÁP 

PHÒNG NGỪA 

THAM NHŨNG 

  

B.1. Công tác phòng 

ngừa tham nhũng 

trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khu 

vực Nhà nước 

  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Noi-quy-tiep-cong-dan-cua-So-Teuhfld.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Noi-quy-tiep-cong-dan-cua-So-Teuhfld.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Noi-quy-tiep-cong-dan-cua-So-Teuhfld.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-7/Bao-cao-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-naav1a3u.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-7/Bao-cao-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-naav1a3u.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-7/Bao-cao-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-naav1a3u.aspx
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B.1.1. Kết quả thực 

hiện công khai, minh 

bạch quy định tại 

Điều 10 Luật PCTN 

2018 

Sở Tư pháp công khai đầy đủ theo quy định tại Điều 10 

Luật PCTN 2018, cụ thể như sau: 

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung 

liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, 

công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến 

sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; 

Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 07/02/2023 ban hành 

Quy chế định mức chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp; 

Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 05/7/2023 Sửa đổi, bổ 

sung Quy chế định mức chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 

số 10/QĐ-STP ngày 07/02/2023 của Giám đốc Sở Tư 

pháp. 

Thông báo 3628/TB-HĐSK ngày 06/12/2023 của Hội 

đồng sáng kiến cấp cơ sở Sở Tư pháp về Kết quả cuộc 

họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. 

Thông báo số 3629/TB-TĐKT ngày 06/12/2023 của 

Hội đồng thi đua – khen thưởng về kết quả cuộc họp 

của Hội đồng thi đua – khen thưởng. 

Thông báo số 3873/TB-HĐTT ngày 27/12/2023 của 

Hội đồng thi tuyển về Danh sách ứng viên đủ điều kiện 

tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển các chức 

danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp. 

Thông báo số 889/TB-BKKTS ngày 07/4/2023 của Ban 

kiểm kê tài sản Sở Tư pháp về việc kiểm kê tài sản cơ 

quan. 

Thông báo số 234/TB-HĐNL ngày 06/02/2023 của Hội 

đồng nâng lương về kết quả họp hội đồng nâng lương 

trước thời hạn năm 2022. 

Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 11/01/2023 cuả Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc nâng lương thường xuyên đối 

với công chức. 
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Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 10/02/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Về việc công bố công khai số liệu quyết 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tư pháp. 

Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 16/02/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về Nâng bậc lương trước thời hạn đối 

với công chức. 

Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 27/6/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công của Sở Tư pháp. 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản 

công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp 

khác 

Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 07/02/2023 ban hành 

Quy chế định mức chi tiêu nội bộ của Sở Tư pháp; 

Quyết định số 79/QĐ-STP ngày 05/7/2023 Sửa đổi, bổ 

sung Quy chế định mức chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 

số 10/QĐ-STP ngày 07/02/2023 của Giám đốc Sở Tư 

pháp. 

Quyết định số 131/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 cho Văn phòng Sở Tư pháp. 

Quyết định số 134/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

Quyết định số 133/QĐ-STP ngày 31/12/2022 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước. 

Quyết định số 13/QĐ-STP ngày 10/02/2023 của Giám 

đốc Sở về việc công bố công khai số liệu quyết toán chi 

ngân sách năm 2022. 

Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 13/4/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc công bố công khai số liệu quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-dinh-muc-chi-tieu-

noi-t9gt2d.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-

5/QUYET-DINH-Sua-doi-bo-sung-Quy-che-dinh-muc-chi-

tioc928y.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-

17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-

nuoc5g16t2.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-

17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-

nuocv1eoui.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-

17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-

nuocv0nbh6.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-dinh-muc-chi-tieu-noi-t9gt2d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-dinh-muc-chi-tieu-noi-t9gt2d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-dinh-muc-chi-tieu-noi-t9gt2d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-5/QUYET-DINH-Sua-doi-bo-sung-Quy-che-dinh-muc-chi-tioc928y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-5/QUYET-DINH-Sua-doi-bo-sung-Quy-che-dinh-muc-chi-tioc928y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-5/QUYET-DINH-Sua-doi-bo-sung-Quy-che-dinh-muc-chi-tioc928y.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc5g16t2.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc5g16t2.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc5g16t2.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv1eoui.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv1eoui.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv1eoui.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv0nbh6.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv0nbh6.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-1-17/QUYET-DINH-Ve-viec-giao-du-toan-ngan-sach-nha-nuocv0nbh6.aspx
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toán chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Tư 

pháp. 

Thông báo số 889/TB-BKKTS ngày 07/4/2023 của Ban 

kiểm kê tài sản Sở Tư pháp về việc kiểm kê tài sản cơ 

quan. 

Quyết định số 78/QĐ-STP ngày 27/6/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc ban hành quy chế quản lý và sử 

dụng tài sản công của Sở Tư pháp. 

Công văn số 527/STP-VP ngày 27/02/2024 V/v báo cáo 

tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 của Sở Tư pháp; 

Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 28/02/2024 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Về việc công bố công khai số liệu quyết 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng 

Sở Tư pháp; 

Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 28/02/2024 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc công bố công khai số liệu quyết 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp; 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 

Kế hoạch số 1234/KH-STP ngày 11/5/2023 về việc 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023; 

Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 09/3/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc giải quyết thôi việc theo nguyện 

vọng đối với ông Mai Hạnh-Trưởng Phòng Công chứng 

số 1; Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 09/3/2023 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc miễn nhiệm chức danh 

Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đối 

với ông Lê Văn Châu; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 

13/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tạm thời 

phân công bà Đỗ Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước, phụ trách điều hành Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước cho đến khi kiện toàn chức 

danh Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; 

Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 13/3/2023 của Giám 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-

quand3291n.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-quan-ly-va-su-

dung-taidst7on.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/V-v-

bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-quyet-

tow17rkl.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-

quyetzh6mhi.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-

quyet01axw5.aspx  

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-

HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-

cgo6gux.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-

4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-

Luyen-v8u77mr.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-

4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-

Thuy-phuai912.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-quan-ly-va-su-dung-taidst7on.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-quan-ly-va-su-dung-taidst7on.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-quan-ly-va-su-dung-taidst7on.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/V-v-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-quyet-tow17rkl.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/V-v-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-quyet-tow17rkl.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-16/V-v-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-khai-quyet-tow17rkl.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyetzh6mhi.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyetzh6mhi.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyetzh6mhi.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyet01axw5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyet01axw5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-12/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-cong-khai-so-lieu-quyet01axw5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
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đốc Sở Tư pháp về việc tạm thời phân công ông Bá 

Thắng, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 1, phụ trách 

điều hành Phòng Công chứng số 1 cho đến khi kiện toàn 

chức danh Trưởng Phòng Công chứng số 1; Quyết định 

số 37/QĐ-STP ngày 17/4/2023 Về việc chấm dứt thời 

gian biệt phái viên chức đối với bà Nguyễn Thị Liêm- 

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 

17/4/2023 Về việc biệt phái viên chức đối với bà Hoàng 

Lan - Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 

28/4/2023 về việc chấm dứt thời gian biệt phái viên 

chức đối với bà Nguyễn Thúy Tâm- Viên chức Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp; 

Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 28/4/2023 về việc phân 

công bà Nguyễn Thị Thủy phụ trách công tác Kế toán 

Sở Tư pháp; Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 28/4/2023 

về việc phân công bà Lê Thị Mai Luyến về công tác tại 

Phòng Hành chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 53/QĐ-STP ngày 16/5/2023 về việc điều động, 

phân công bà Hoàng Hương Giang, Chuyên viên Phòng 

Hành chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp, đến nhận nhiệm 

vụ và phân công phụ trách Thanh tra Sở thuộc Sở Tư; 

Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 16/5/2023 về việc thôi 

phân công phụ trách Thanh tra Sở thuộc Sở Tư pháp đối 

với ông Đinh Duy Minh; Quyết định số 61/QĐ-STP 

ngày 31/5/2023 về việc biệt phái đối với bà Trần Thị 

Tuấn Hiếu-Viên chức thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 62/QĐ-

STP ngày 31/5/2023 về việc chấm dứt thời gian biệt 

phái đối với bà Hoàng Lan-Viên chức Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 84/QĐ-STP ngày 24/7/2023 về việc giải quyết 

thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Đinh Duy Minh; 

Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 27/7/2023 về việc bổ 
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nhiệm bà Trần Thúy Hằng, Chuyên viên Phòng Hành 

chính- Bổ trợ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành 

chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 87/QĐ-

STP ngày 28/7/2023 về việc bổ nhiệm ông Mang Văn 

Thành, Phụ trách Phòng Văn bản- Tuyên truyền giữ 

chức vụ Trưởng Phòng Văn bản-Tuyên truyền thuộc Sở 

Tư pháp; Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 28/7/2023 về 

việc bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Trinh, Chuyên viên 

Phòng Văn bản- Tuyên truyền giữ chức vụ Phó Trưởng 

Phòng Văn bản-Tuyên truyền thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 93/QĐ-STP ngày 14/8/2023 về việc điều động 

bà Phạm Thị Ánh Tuyết về công tác tại Phòng Hành 

chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết định 98/QĐ-STP 

ngày 18/9/2023 về việc nghỉ hưu đối với ông Trần Hải, 

Chuyên viên Thanh Tra thuộc Sở Tư pháp. 

Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 19/9/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Ban hành Quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, 

trong quan hệ xã hội, quan hệ với tổ chức, công dân của 

Sở Tư pháp. 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung 

không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và 

c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải 

công khai, minh bạch. 

 

Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 07/01/2023 của Sở Tư 

pháp Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính 

năm 2023. 

Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 07/01/2023 của Sở Tư 

pháp Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 

2023. 

Kế hoạch số 2232/KH-STP ngày 11/8/2023 của Sở Tư 

pháp Tự kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn 

với kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-

chuc-v6ov2pe.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Phat-dong-phong-trao-thi-dua-cai-cach-

hanhuqx64.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-

chinhslpt7j.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Tu-kiem-tra-viec-thuc-hien-dan-chu-o-co-

skfpycx.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Phat-dong-phong-trao-thi-dua-cai-cach-hanhuqx64.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Phat-dong-phong-trao-thi-dua-cai-cach-hanhuqx64.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Phat-dong-phong-trao-thi-dua-cai-cach-hanhuqx64.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinhslpt7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinhslpt7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinhslpt7j.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tu-kiem-tra-viec-thuc-hien-dan-chu-o-co-skfpycx.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tu-kiem-tra-viec-thuc-hien-dan-chu-o-co-skfpycx.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Tu-kiem-tra-viec-thuc-hien-dan-chu-o-co-skfpycx.aspx
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Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 04/01/2023 của Sở Tư 

pháp Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. 

Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 08/01/2023 của Sở Tư 

pháp Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm 

năm 2023. 

Các TTHC thuộc lĩnh vực của Sở Tư pháp được công 

bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tư 

pháp:  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx   

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-

hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-

nalaws3m.aspx  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-

HOACH-Ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-

trongpem1d1.aspx  

B.1.5. Kết quả thực 

hiện định mức, chế 

độ, tiêu chuẩn 

  

B.1.5.1. Việc ban 

hành văn bản triển 

khai thực hiện 

Sở Tư pháp đã ban hành các Quyết định thanh tra việc 

thực hiện ĐM, CĐ, TC tại các đơn vị như sau: 

Quyết định số 15/QĐ-STP ngày 16/02/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận thanh tra việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chấp 

hành pháp luật về đấu giá tài sản; kiểm tra về tổ chức 

và hoạt động tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 03/4/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản 

năm 2022, Tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản năm 2022 

trong cơ quan Sở Tư pháp đến ngày 31/12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-

quand3291n.aspx  

B.1.5.2. Kết quả thực 

hiện 

Kết luận thanh tra số 1046/KL-STP ngày 21/4/2023 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chấp hành pháp luật 

về đấu giá tài sản; kiểm tra về tổ chức và hoạt động tại 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-

25/KET-LUAN-THANH-TRA-KIEM-TRA-Ve-viec-

thuc-hien-chuclf368d.aspx  

B.1.6. Kết quả kiểm 

soát xung đột, lợi ích 

(XĐLI) 

  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nalaws3m.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nalaws3m.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Ke-hoach-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nalaws3m.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-trongpem1d1.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-trongpem1d1.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/KE-HOACH-Ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-trongpem1d1.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/THONG-BAO-Ve-viec-kiem-ke-tai-san-co-quand3291n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-25/KET-LUAN-THANH-TRA-KIEM-TRA-Ve-viec-thuc-hien-chuclf368d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-25/KET-LUAN-THANH-TRA-KIEM-TRA-Ve-viec-thuc-hien-chuclf368d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-4-25/KET-LUAN-THANH-TRA-KIEM-TRA-Ve-viec-thuc-hien-chuclf368d.aspx
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B.1.6.1. Việc ban 

hành văn bản triển 

khai thực hiện 

Kế hoạch số 1927/KH-STP ngày 17/7/2023 của Sở Tư 

pháp về thực hiện công tác kiểm soát xung đột, lợi ích 

tại Sở Tư pháp 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

7-18/Ke-hoach-kiem-soat-xung-dot-loi-

ichg94wq6.aspx 

 

B.1.6.2. Kết quả thực 

hiện 

 

Báo cáo số 1213/BC-STP ngày 11/5/2023 Tự đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022;  

Trong kỳ đánh giá không có trường hợp xung đột lợi 

ích. 

 

B.1.6.3. Kết quả giải 

quyết XĐLI 

Trong kỳ đánh giá không có trường hợp xung đột lợi 

ích. 

 

B.1.7. Kết quả thực 

hiện chuyển đổi vị trí 

công tác của CB, CC, 

VC 

 https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/Phong-

chong-tham-nhung-SOTP.aspx 

 

B.1.7.1. Việc ban 

hành văn bản triển 

khai thực hiện 

Kế hoạch số 1234/KH-STP ngày 11/5/2023 về việc 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2023. 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-

12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-

cong-cgo6gux.aspx  
 

B.1.7.2. Kết quả thực 

hiện 

 

Quyết định số 132/QĐ-STP ngày 30/11/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 

Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 09/3/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc giải quyết thôi việc theo nguyện 

vọng đối với ông Mai Hạnh-Trưởng Phòng Công chứng 

số 1; Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 09/3/2023 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc miễn nhiệm chức danh 

Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đối 

với ông Lê Văn Châu; Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 

13/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tạm thời 

phân công bà Đỗ Thị Hải, Phó Giám đốc Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước, phụ trách điều hành Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà nước cho đến khi kiện toàn chức 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

12-1/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-bo-

nhiem-bo-nhiem-lai-b8ruaf.aspx 

  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-

Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-

5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-

Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx  

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-kiem-soat-xung-dot-loi-ichg94wq6.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-kiem-soat-xung-dot-loi-ichg94wq6.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-kiem-soat-xung-dot-loi-ichg94wq6.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/Phong-chong-tham-nhung-SOTP.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/pages/Phong-chong-tham-nhung-SOTP.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-12/KE-HOACH-Chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-doi-voi-cong-cgo6gux.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-1/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-b8ruaf.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-1/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-b8ruaf.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-12-1/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-che-bo-nhiem-bo-nhiem-lai-b8ruaf.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Le-Thi-Mai-Luyen-v8u77mr.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-5-4/QUYET-DINH-Ve-viec-phan-cong-ba-Nguyen-Thi-Thuy-phuai912.aspx
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danh Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; 

Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 13/3/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp về việc tạm thời phân công ông Bá 

Thắng, Phó Trưởng Phòng Công chứng số 1, phụ trách 

điều hành Phòng Công chứng số 1 cho đến khi kiện toàn 

chức danh Trưởng Phòng Công chứng số 1; Quyết định 

số 37/QĐ-STP ngày 17/4/2023 Về việc chấm dứt thời 

gian biệt phái viên chức đối với bà Nguyễn Thị Liêm- 

Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 

17/4/2023 Về việc biệt phái viên chức đối với bà Hoàng 

Lan - Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 41/QĐ-STP ngày 

28/4/2023 về việc chấm dứt thời gian biệt phái viên 

chức đối với bà Nguyễn Thúy Tâm- Viên chức Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp; 

Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 28/4/2023 về việc phân 

công bà Nguyễn Thị Thủy phụ trách công tác Kế toán 

Sở Tư pháp; Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 28/4/2023 

về việc phân công bà Lê Thị Mai Luyến về công tác tại 

Phòng Hành chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 53/QĐ-STP ngày 16/5/2023 về việc điều động, 

phân công bà Hoàng Hương Giang, Chuyên viên Phòng 

Hành chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp, đến nhận nhiệm 

vụ và phân công phụ trách Thanh tra Sở thuộc Sở Tư; 

Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 16/5/2023 về việc thôi 

phân công phụ trách Thanh tra Sở thuộc Sở Tư pháp đối 

với ông Đinh Duy Minh; Quyết định số 61/QĐ-STP 

ngày 31/5/2023 về việc biệt phái đối với bà Trần Thị 

Tuấn Hiếu-Viên chức thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 62/QĐ-

STP ngày 31/5/2023 về việc chấm dứt thời gian biệt 

phái đối với bà Hoàng Lan-Viên chức Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 84/QĐ-STP ngày 24/7/2023 về việc giải quyết 
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thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Đinh Duy Minh; 

Quyết định số 86/QĐ-STP ngày 27/7/2023 về việc bổ 

nhiệm bà Trần Thúy Hằng, Chuyên viên Phòng Hành 

chính- Bổ trợ giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Hành 

chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 87/QĐ-

STP ngày 28/7/2023 về việc bổ nhiệm ông Mang Văn 

Thành, Phụ trách Phòng Văn bản- Tuyên truyền giữ 

chức vụ Trưởng Phòng Văn bản-Tuyên truyền thuộc Sở 

Tư pháp; Quyết định số 88/QĐ-STP ngày 28/7/2023 về 

việc bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Trinh, Chuyên viên 

Phòng Văn bản- Tuyên truyền giữ chức vụ Phó Trưởng 

Phòng Văn bản-Tuyên truyền thuộc Sở Tư pháp; Quyết 

định số 93/QĐ-STP ngày 14/8/2023 về việc điều động 

bà Phạm Thị Ánh Tuyết về công tác tại Phòng Hành 

chính-Bổ trợ thuộc Sở Tư pháp; Quyết định 98/QĐ-STP 

ngày 18/9/2023 về việc nghỉ hưu đối với ông Trần Hải, 

Chuyên viên Thanh Tra thuộc Sở Tư pháp.  

B.1.8. Kết quả thực 

hiện quy tắc ứng xử 

Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 19/9/2023 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Ban hành Quy tắc ứng xử của công 

chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, 

trong quan hệ xã hội, quan hệ với tổ chức, công dân của 

Sở Tư pháp. 

Công văn số 1705/STP-TTr ngày 26/6/2023 cuả Sở Tư 

pháp về việc báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 37-

CV/BCĐ ngày 14/6/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-

cong-chuc-v6ov2pe.aspx  

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-

BCD-ngftnykz.aspx  

B.1.9. Kết quả kiểm 

soát tài sản, thu nhập 

(TSTN) 

  

B.1.9.1. Ban hành kế 

hoạch kê khai, công 

khai bản kê khai 

TSTN 

Công văn số 2847/STP-TTr ngày 03/10/2023 về việc rà 

soát, triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, 

công chức, viên chức; 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/V-v-ra-soat-trien-khai-viec-ke-khai-tai-san-thu-

nhipioks.aspx  

 

 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/QUYET-DINH-Ban-hanh-Quy-tac-ung-xu-cua-cong-chuc-v6ov2pe.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-Cong-van-so-37-CV-BCD-ngftnykz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-ra-soat-trien-khai-viec-ke-khai-tai-san-thu-nhipioks.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-ra-soat-trien-khai-viec-ke-khai-tai-san-thu-nhipioks.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-ra-soat-trien-khai-viec-ke-khai-tai-san-thu-nhipioks.aspx
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Công văn số 2889/STP-TTr ngày 06/10/2023 về việc 

hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị;  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Huong-dan-ke-khai-tai-san-cua-nguoi-co-chuc-vu-

quyp1ap0d.aspx  

B.1.9.2. Kết quả kê 

khai, công khai bản 

kê khai TSTN 

Báo cáo số 3050/STP-TTr ngày 18/10/2023 về kết quả 

việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn tại Sở Tư pháp. 

Báo cáo số 33/BC-STP ngày 04/01/2024 Kết quả công 

tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023. 

Thông báo số 157/TB-STP ngày 16/01/2024 về việc 

công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-

bao-cao-ket-qua-viec-thuc-hien-ke-khai-tai-sanf6so3n.aspx  

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-4/BAO-

CAO-Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tai-

sjc1bb0.aspx 

 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-

17/THONG-BAO-Ve-viec-cong-khai-Ban-ke-khai-tai-san-

th5gc1dz.aspx 
 

B.1.9.3. Việc ban 

hành, phê duyệt kế 

hoạch xác minh 

TSTN 

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt nội dung Kế 

hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 (trong đó 

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xác minh đối với 20 

cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Thanh tra tỉnh ban 

hành Quyết định, kế hoạch tổ chức triển khai việc xác 

minh tài sản, thu nhập theo quy định). 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-

17/Quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-xac-minh-tai-san-

thuejoac5.aspx  

B.1.9.4. Kết quả xác 

minh TSTN 

  

B.1.10. Kết quả thực 

hiện Chỉ thị 10/TTg 

của TTg CP 

  

B.1.10.1. Kế hoạch 

triển khai thực hiện 

Chỉ thị 10 

Kế hoạch số 1875/KH-STP ngày 12/7/2023 về Tiếp tục 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-

18/Ke-hoach-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-

q4lluu.aspx 

 

B.1.10.2. Việc tiếp 

nhận, xử lý kiến nghị, 

phản ánh… 

Không phát sinh  

https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Huong-dan-ke-khai-tai-san-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyp1ap0d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Huong-dan-ke-khai-tai-san-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyp1ap0d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Huong-dan-ke-khai-tai-san-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyp1ap0d.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-bao-cao-ket-qua-viec-thuc-hien-ke-khai-tai-sanf6so3n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/V-v-bao-cao-ket-qua-viec-thuc-hien-ke-khai-tai-sanf6so3n.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-4/BAO-CAO-Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tai-sjc1bb0.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-4/BAO-CAO-Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tai-sjc1bb0.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-4/BAO-CAO-Ket-qua-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tai-sjc1bb0.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-17/THONG-BAO-Ve-viec-cong-khai-Ban-ke-khai-tai-san-th5gc1dz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-17/THONG-BAO-Ve-viec-cong-khai-Ban-ke-khai-tai-san-th5gc1dz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-1-17/THONG-BAO-Ve-viec-cong-khai-Ban-ke-khai-tai-san-th5gc1dz.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-xac-minh-tai-san-thuejoac5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-xac-minh-tai-san-thuejoac5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2024-4-17/Quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-xac-minh-tai-san-thuejoac5.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-q4lluu.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-q4lluu.aspx
https://sotp.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/2023-7-18/Ke-hoach-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-Chi-thi-so-q4lluu.aspx
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B.1.10.3. Kết quả xử 

lý vi phạm Chỉ thị 10 

Không phát sinh  

C. TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ VIỆC 

PHÁT HIỆN VÀ 

XỬ LÝ THAM 

NHŨNG 

Không phát sinh  

C.1. Việc phát hiện 

hành vi tham nhũng 

Không phát sinh  

C.1.1. Kết quả phát 

hiện hành vi tham 

nhũng qua kiểm tra, 

thanh tra, giám sát 

Không phát sinh  

C.1.2. Kết quả phát 

hiện hành vi tham 

nhũng qua phản ánh, 

tố cáo 

Không phát sinh  

C.1.3. Kết quả phát 

hiện hành vi tham 

nhũng qua điều tra, 

truy tố, xét xử 

Không phát sinh  

C.2. Việc xử lý tham 

nhũng 

Không phát sinh  

C.2.1. Kết quả xử lý 

kỷ luật đối với tổ 

chức, cá nhân do để 

xảy ra TN 

Không phát sinh  

C.2.1.1. Kết quả xử lý 

kỷ luật đối với tổ chức 

do để xảy ra tham 

nhũng 

Không phát sinh  
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C.2.1.2. Kết quả xử lý 

kỷ luật hành chính 

đối với cá nhân có 

hành vi TN 

Không phát sinh  

C.2.2. Kết quả xử lý 

hình sựu người có 

hành vi tham nhũng 

Không phát sinh  

C.2.2.1. Kết quả xử lý 

qua điều tra 

Không phát sinh  

C.2.2.2. Kết quả xử lý 

qua truy tố 

Không phát sinh  

C.2.2.3. Kết quả xử lý 

qua xét xử 

Không phát sinh  

C.2.3. Kết quả xử lý 

trách nhiệm của 

người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị căn cứ vào 

mức độ của vụ việc 

tham nhũng 

Không phát sinh  

C.2.3.1. Hình thức 

khiển trách 

  

C.2.3.2. Hình thức 

cảnh cáo 

  

C.2.3.3. Hình thức 

cách chức 

  

C.3. Kết quả xử lý 

hành vi vi phạm 

pháp luật về PCTN 

Không phát sinh  

C.3.1. Kết quả xử lý 

vi phạm trong thực 

Không phát sinh  
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hiện công khai minh 

bạch trong hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị (Điều 81, Nghị 

định 59/2019/NĐ-

CP) 

C.3.2. Kết quả xử lý 

vi phạm quy định về 

chế độ, định mức, 

tiêu chuẩn (Điều 82, 

Nghị định 

59/2019/NĐ-CP) 

Không phát sinh  

C.3.3. Kết quả xử lý 

vi phạm quy tắc ứng 

xử của người có chức 

vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn 

vị (Điều 83, Nghị 

định 59/2019/NĐ-

CP) 

Không phát sinh  

C.3.4. Kết quả xử lý 

vi phạm quy định về 

xung đột lợi ích (Điều 

84, Nghị định 

59/2019/NĐ-CP) 

Không phát sinh  

C.3.5. Kết quả xử lý 

vi phạm quy định về 

chuyển đổi vị trí công 

tác (Khoản 2 - Điều 

94 Luật PCTN) 

Không phát sinh  

C.3.6. Kết quả xử lý 

vi phạm về báo cáo, 

Không phát sinh  
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xử lý báo cáo về hành 

vi tham nhũng (Điều 

85, Nghị định 

59/2019/NĐ-CP) 

C.3.7. Kết quả xử lý 

hành vi vi phạm đối 

với người kê khai 

TSTN (Điều 20, Nghị 

định 130/2020/NĐ-

CP 

Không phát sinh  

C.3.8. Kết quả xử lý 

hành vi vi phạm khác 

trong kiểm soát 

TSTN (Điều 21, Nghị 

định 130/2020/NĐ-

CP 

Không phát sinh  

D. TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ VIỆC 

THU HỒI TIỀN, 

TÀI SẢN THAM 

NHŨNG 

Không phát sinh  

D.1. Kết quả thu hồi 

tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác 

kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, giải quyết 

đơn tố cáo, phản 

ánh 

Không phát sinh  

D.1.1. Kết quả thu 

hồi tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác 

Không phát sinh  



20 

 
kiểm tra, giám sát, 

thanh tra 

D.1.2. Kết quả thu 

hồi tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác 

giải quyết đơn tố cáo, 

phản ánh 

Không phát sinh  

D.2. Kết quả thu hồi 

tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác 

điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án 

Không phát sinh  

D.2.1. Kết quả thu 

hồi tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác 

điều tra, truy tố, xét 

xử 

Không phát sinh  

D.2.2. Kết quả thu 

hồi tiền, tài sản tham 

nhũng qua công tác  

thi hành án 

Không phát sinh  

 


